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Thạc sĩ Bác sĩ             H 

 

 ể được huấn luyện kỷ năng s  cứ      nạn   ư ng   c  ng     ện    ện tr ng   n  

ng       c g   đ n  bạn hãy liên hệ bộ môn Y h c g   đ n   ại h c Y khoa Phạm 

Ng c Thạch hoặc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Hồ Chí Minh. 

 

         bài học: Sau khi học bài này, học viên có khả năng 

1.    n   c  được 05 ng   n   c s  cứ      nạn   ư ng   c  ng     ện    ện. 

2.    n   c  được 06  ư c tiến hành s  cứ      nạn   ư ng   c  ng     ện    ện. 

3. Mô tả được cách xử lý một số tình huống tai nạn   ư ng   c    ường gặp trong 

  n  ng       c g   đ n . 

4. Liệ  k  được các thành phần th   g      ng  ệ   ống    ng c ống   ả      

của ngành y tế               . 

5. Mô tả được v       Bác  ĩ       n    ố   ợ      các   n ng n  trong ứng     

  ả     . 

I.        

                  

                ộ  Bác sĩ c    n ng n      c g   đ nh.          ạ  động c  ng      

   ng k á  ng ạ          ng  ạc     ặc  ạ  n    ện  nhân… khi    ng     

k  ng c     ng       ốc      ng c        ế c n    ệ   c  ng    c   c  ống ng    

 á  đ     ế  á         ản  ạ   ặc   ư ng   ện k á   ố     ể  k ác).     gặ  

n  ng   ường  ợ   ện     cấ    n  đ      đến   n   ạng.    c ă  s c ng   

     ức  s  cứ      ng   ờ  g  n c ờ đợ  độ  cấ  cứ  c    n ng  ệ  đến   ặc 

c ă  s c    n đường   n c   ển đến  ện    ện  g    c   nạn n  n- ện  n  n 

 ăng k ả năng sống c n   ặc  ạn c ế các    c ứng nặng n   

             ng n ư          nạn g       ng      nạn     động      nạn s n    ạ   

thiên tai, động đấ   s ng   ần… nhân   ạ  đ ng   ả  đố   ặ      ng    cần     

g  k   gặ    n    ống đ   ả      ạ  đ     ư ng, đấ  nư c c  ng        ng k ến 

  ức  kỷ năng  ử       n    ống   ến   n  l c bệnh và s  cứ    n đầ  n     ạn 

c ế n  ng   n   ấ    ấ  n ấ     ngườ     củ  c    ể được.  

              ng   ần n       c   k        ộ  số   n    ống   ường gặ  n ấ  k   

Bác sĩ     c g   đ n    n  ng    ạ  đ     ư ng củ    n .  

II.                 

Nh m ph c hồi hoặc h  trợ - ngăn ch n diễn tiến nặng   n củ  các vấn đ  sau 

đ   

- Các chức năng s n   ồn: 

 Tri giác  



 Hô hấp  

 Tim mạch  

 Nhiệ  độ  

 Thần kinh  

- Các dấu hiệ  đ    a chức năng s n   ồn:  

 Chảy máu  

 Chấn   ư ng-gã   ư ng  

- Các t n   ư ng để lại di chứng nặng: 

 Gãy cột sống  

 Bỏng (ví d : bỏng m t)  

   èn é  k   ng    ng gã   ư ng   n – c ả   á    n    ng 

c    ư ng gã  g   c èn é   ạ  c          : gã   ư ng đù   

 ư ng cẳng chân) 

 

III.                   

1. Khẩn   ư ng     chủ  đ ng    n     và kỹ thu t: T á  độ cấp cứu khẩn 

  ư ng n ưng phải t  chủ gi    n   ĩn . Lời nói, gi ng nói phải nhẹ 

nhàng.T  chủ cảm xúc, cử ch  của mình    n  động một cách tế nh  và có 

  ư ng   á  đ ng    n     và kỹ thu t. 

2. Phối hợp nhóm: Ngoài hiện   ường cần kêu g i nhi   người t   g    đỡ, 

mộ  ngườ  đ  u phối chung, biết cách phân công từng công việc cho từng 

người. 

3. An toàn cho cấp cứu viên: L c n   c ng n   an toàn cho chính bạn, bạn 

m   g    được cho nạn n  n    án    ường hợp thêm nạn nhân m i chính là 

bạn. 

4.  Kiểm soát hiện   ường: Cảnh báo, bảo vệ hiện   ường. Quan sát hiện 

  ường, nh n biết các nguy hiểm tại hiện   ường và nguyên nhân gây tai 

nạn. Các nguy hiểm tại hiện   ường. Chất cháy n      c  ng   c  g   c á  

n       độc, hóa chất hay v t liệu nguy hiểm. Mất an ninh tr t t . Giao 

thông t t nghẽn. Thời tiết xấu,      t, sông hồ…  

5. Bảo vệ cho nạn nhân:    n  c  ng đư  nạn nhân rời khỏi hiện   ường nguy 

hiể   đá  c á   ng   c  c á  n …      ng   ường tránh di chuyển nạn 

nhân nế  n ư    ệ  đối không cần thiết. Che phủ nạn nhân. Luôn luôn   bên 

cạnh nạn n  n để an ủ          đ i nói chuyện liên t c để gi  tình trạng  ĩn  

của nạn nhân.Chú ý th n tr ng    ng các   ường hợp chấn   ư ng  ùng c  

hoặc vùng  ưng   ác   ư ng   n cột sống có thể gây ra tình trạng liệt hoặc 

th m chí xảy ra chết nế  n ư các       ác của cấp cứu không chính xác. 

 

 

 



IV.                    

1. G i 115 (Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Hồ Chí Minh),   ặc c     n c ức 

năng k ác            ặc c  s     ế gần n ấ  c  độ  cấ  cứ  c    n ng  ệ  

 ng ạ    ện .  

Khi g i 115, Bạn cần c ng cấ  c   n  n    n   ng đ      ng   n 

–       g    

–     c   

–   n    n    ện   ường             

–   n    n  nạn n  n 

– Gi    n   ĩn     ng        s   ư ng dẫn của nhân viên 115                  

2. G i to nhi   người giúp: Bạn  ã  k   g   n     ngườ  c  ng    nh  

cùng  ạn g    đỡ nạn n  n. 

3. Tìm và phát hiện các mối nguy hiểm :  

        Các mối nguy hiểm từ       ường n ư: s   n    đ   ường, mảnh kính 

vỡ, xe cộ đ   ại qua hiện   ường, các loại hóa chấ   các ng   c  c á  n , 

đ ện  nư c...  

      Các mối nguy hiểm từ c n người:      n  ễm v i chất thải, máu của 

nạn nhân…  

4. Th c hiện an toàn hiện   ường : 

– Q  n sá    ác đ nh xem hiện   ường có an toàn hay không. Loại bỏ 

ng   c  k  ng  n    n  các      cản   á …  ng các   ư ng   ện có 

thể có tại hiện   ường. 

– Khi hiện   ường đã  n    n:       ểu tình huống xảy ra là gì? Nguyên 

nhân? Nạn nhân nhi u hay ít?...  

– B n   ĩn   g ả   án đá  đ ng      ấn an. Yêu cầu một số người cùng 

g    đỡ giải quyết an toàn hiện   ường. Bố     người cảnh gi i hiện 

  ường.  

–  ư     ột số tác nhân sau:     nạn g       ng  cảnh gi   đ ạn 

đường        ư c và sau tai nạn. Dầu mỡ, khí gaz, dầ     n …    

d n vùng có dầu mỡ, cảnh báo hoặc phòng ngừ     n   ượt.  

–  ường đ ện đứt, lộ trần. Ng t nguồn đ ện hoặc cách ly khỏi khu v c 

cấp cứu.  

– Nguồn cháy n : đ  phòng nguồn cháy n . 

– Trang b  kiến thức cấp cứ  c   ản c   người s  cứu. 

– Trang thiết b  tối thiể     c   ản trong xử     s  cứu. 

5. Th c hiện an toàn cho nạn nhân:    n  c  ng đư  nạn nhân rời khỏi hiện 

  ường nguy hiểm (cảnh giác cách di chuyển nếu nghi ngờ chấn   ư ng cột 

sống). 



6.  án  g á   n    ạng nạn nhân      ến   n  c ă  s c ng        ức: Tiếp c n  

phân loại nạn nhân theo thứ t  ư     n c    ể s  cứu được hiệu quả nhất 

đảm bảo tính mạng  g ả     ể     c ứng cho nạn nhân tố  đ   

1)     g ác 

2)         đường     

3)   ấn   ư ng đầ  - cột sống c  

4)  ế    ư ng c ả   á       n   ấ   

5)  ã   ư ng k ác  

6)  ấ    ệ    t huyết áp 

7) Hạ thân nhiệt 

8) Tr t kh p 

9) Bỏng  

   n                         ng        ng     p     

1.         :  

        g    o 

Bấ    n :     g   k  ng đá  ứng 

 

                                        ể      s      

             2.         

      ng đường     

  ể      s      

–     ngử  

–   ng c     ngử  đầ  

–     á k      

   ấn   ư ng cộ  sống c  

–  é      

K  ng   ệ    ả 

–   ng c    ngử  đầ  

  ạn c ế cử động cộ  sống c  

   ng  ùng          đầ  

 

 

            X   địn   g ng   ở ,ng ng   m    

  ột ngột mất tri giác : Lay g   k  ng đá  ứng.    

  gưng     : Lồng ng c không cử động, cảm nh n            á không 

có. 

 ạn n  n  ấ    n   ngưng        ến   n  hồi sinh tim ph   c   ản (BLS) ngay 

 ạn n  n c n      k ể      c ấn   ư ng đầ  - cộ  sống c . 

                   -              

    ộ     ng n  ng  ấ    ệ  s   c   n ư c  c ấn   ư ng đầu-cộ  sống c  

 

 



–   ấn   ư ng đầ  kè            đ   n  n   ức. 

–        ùng cộ  sống c  s   c ấn   ư ng. 

–  ả  g ác c    c  c    ế    ệ    ặc  ấ  k ể  s á      c  n    ng    ng  

  ộ . 

–  ầ  c      ặn    n  

      :  ế  nạn n  n  ấ    n  c n      k ể      đường       ấ         đường 

     

                ẹ  c  -       ần s  cứ  c ấn   ư ng cộ  sống c . 

              

  ế    ư ng g   c ả   á   

– Băng é . 

– Dùng dây để g    k    ế    ư ng c ả   á    ầ     ng  ăng é  k  ng 

  ệ    ả   ặc  ế    ư ng c   c   c    cần g   n  n g ờ g     

–  ế    ư ng c ả   á     c ấn   ư ng s  nã   đ    ăng gạc  k  ng cố 

g ng đè é   

  ế    ư ng     n   ấ   đ    ăng gạc   ăng   ng    n     án          đã 

xuy n   ấ   

                  

                                 

–        ùng s    ưng s   c ấn   ư ng  

–  ả  g ác c    c  c    ế    ệ    ặc  ấ  k ể  s á  c  n    ng    ng  

  ộ   

–  ưng     ặn    n  

 ử     :     s  cứ  nạn n  n c ấn   ư ng cộ  sống  ưng  

              TAY CHÂN 

–  ã   ư ng   : Thấ  đầ   ư ng gã   ồ            

– Gãy kín :  

 Da bên ngoài còn nguyên vẹn   

  ưng n , bầm ch  gãy                               

     

 Không cử động được chi  

   n   ạng  ấ    n    ường 

         ử     : Nẹ  cố đ n    ấ  động  ạ    ờ        ử     gã  c    

5.3                

–      ạ  c   gã   đ      n   n k            đ   c    k   sờ c ạ   

– B ến  ạng  ư ng sườn  c   gã  gồ   n   ấ    n     n   c  

–  ãng sườn    động      ư ng sườn    n n    gã  cả     đầ    ạ  n n 

s  cử động ngược c         cử động     ấ  c  ng củ   ồng ng c  

           n  ộ  ồng ng c n       ảng sườn                     n  ộ 



 ồng ng c  ẹ   ạ    ảng sườn  ồ       ạn n  n   ảng  ố    ã  ồ      

    c  n  ạn       n  n  n ng  

 ử     :  ùng  ăng  ả      ăng   n      ảng   ăng é   ừ    ả   ạ    ờ   

      ử     gã   ư ng sườn  

                

– Các dấu hiệu gợi ý khả năng sốc chấn   ư ng k     ấy có nhi u máu 

xung quanh nạn nhân. Tuy nhiên có nhi     ường hợp sốc chấn   ư ng 

n ưng k  ng c  c ảy máu ra bên ngoài. 

– Các dấu hiệu toàn thân: nạn n  n   ường trong tình trạng lo l ng sợ hãi, 

da tái nhợt hoặc tr ng bệch, chân tay lạnh,  ã  ồ       é    n  n i vân 

tím   chân và tay.  

– Sờ mạch quay có thể thấy mạc  đ p nhanh, nhỏ, khó b t mạc     ường 

hợp  nặng có thể không b   được mạch quay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

–         ng nư c lạnh 

– Thời tiết lạnh 

– Da tái xanh 

– Lạnh run 

– Hôn mê 

 

 

 

            

–        ến  ạng 

–   k      ng 

–  ử động       

 

  ư ng   á   ạm thời:  ầu thấp,chân cao 

 

  ư ng   á   ạm thời: ủ ấm  

 



                      
         

   B     

 ặ    ệ   ỏng     

–      á    t 

–  ỏ m t 

–  ưng n  mô quanh m t 

– Loét mô quanh m t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.                              X         

Nguyên tắc xử trí gãy xương: 

– Gi  nguyên tình trạng   gãy, không kéo, n n, không l c  ư ng gã   

–  ảm bảo bấ  động th t ch c kh p trên và kh    ư i   gãy. 

– Kiể       ư     ng   ần hoàn chi t n   ư ng s   k   cố đ nh.  

–  ối v   các   ường hợp gãy  ư ng c  kè         n   ư ng   ần m m, t n 

  ư ng mạch máu cần s  cứu chảy máu và vế    ư ng   ần m     ư c khi cố 

đ n   ư ng gã   

       

  ư ng   á   ạm thời : xối rửa m t 

       



   

                           

                                                                                      

               

                                    

 

  

T  o   ng tay  

 



       

 

        

 

               

 ặt nạn nhân    ư   ế nửa n m và nửa ngồi 

C i áo nạn nhân, bảo nạn nhân th  ra tố  đ   đặt  ăng to bản       n lên vùng 

 ư ng gã    ùng  ăng   n   ản to dán từ  ư ng ức   ng đến cộ   ư ng sống 

để gi  chặ  các  ư ng sườn gãy 

                n  ư ng gã  để đỡ tr ng  ượng của tay 

 

 

 

 

 

 

 

VI.                   

 

1.  gưng     ngưng     

2.   ấn   ư ng cộ  sống c  

3.   ấn   ư ng cộ  sống  ưng 

 



4.   ện g    

5.   ố  nư c 

6.     sặc 

7.   ả      

 

        n     ng                     N         ,           

  ường hợp  ẫ  

L c   g ờ   ng      áng  nă       

  ng đ       Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Hồ Chí Minh n  n c ộc g   

 ạ  số n       đường  , Q  n              ng  ạc  B   g  ễn 

Bện  n  n Nam, k  ảng         đ ng ngồ  đợ  đến  ượ  k á   ện   độ  n   n     

  ống n n n    ấ    n     ngưng      

B   g  ễn g       đến      ợ 

     ỏ  :      g  đã  ả     đố       ện  n  n 

                 ế   ạn    B   g  ễn    ạn sẽ     g     ng   ờ  g  n đợ  cấ  cứ      

đến 

 

 
 ấn đ  : nạn n  n  ấ    n     ngưng     

 ác  ư c   ến   n  c ă  s c ng        ức 

Bạn    ngườ  đ      ố  c  ng  

1.       n     ngườ      g    đỡ 

2.   ờ ngườ    ứ    g   cấ  cứ      đến      ợ 

Bạn c ng cấ  c   n  n    n   ng đ      ng   n 

–       g    

–     c   

–   n    n    ện   ường 

–   n    n  nạn n  n 

3.  án  g á   n    ạng nạn n  n      ến   n  c ă  s c ng        ức 

 ác đ n  ngưng      ngưng     :  

  ột ngột mất tri giác : Lay g   k  ng đáp ứng    



  gưng     : Lồng ng c không cử động. Cảm nh n           

má không có 

 ạn n  n độ  ngộ   ấ      g ác    ngưng         c   n ư ngưng      k  ng cần 

k ể       ạc  cản   c        ạc   ẹn  c  ng    sẽ      ạc  k       nă   ượ  

thao  ác é        ặc s     n nế  c  ngườ    ứ               ác      ạc  sẽ k  ng 

đ n g ản     n  n  c  ng        ác n       c      ễ   ờ  g  n é             cần 

   ế  c ng cấ   á  c   nã   

 

   
 

  ế  c  đá  ứng       ấ    ệ         ế  á   ủ ấ   đặ   ện  n  n  ư   ế  ồ     c 

o    n   c k ể       ện  n  n    ng k   c ờ     đến 

  ế  k  ng đá  ứng 

        ng   

  ần số        ần        

  ộ s       c   

   ng c   ngử  đầ  k ể       ấ             ệng      răng g ả…  

 Sau 30 nhá  é         ngạ     ần   ộ   ược       ác  

             ác – k ể              nạn n  n     ạc  c  

   ến   n  c   đến k   c  n         

  ế  c ư  c  n          ến   n  c   đến k       đến  

  ế    ngạ    ệc          ấ    ệng –   ệng    ệng –                n 

  c c   đến k       đến 

  ế  nạn n  n c  n         c   ển nạn n  n s ng  ư   ế  ồ     c   

  n   k  ng c      

   n đường   n c   ển      ện    ện    n   c é       

 ư   ế  ồ     c 

 



     
 

   

 

         ồ  s n           c   ản    ừ s  s n  ngưng       ường    ngạ   

                                                                          ến cá  

   n    ần Ngườ    n     em     n ỏ 

   n ra     g   k  ng đá  ứng                             

   ng       ặc     ngá  

 ấ   ạc  k          g     n  n    n c    n ng  ệ   

   n     CPR                                              C-A-B 

 ần số é                                               n ấ       ần      

 

 ộ s   é      

   n ấ    c     n ấ             

   n  ng c 

          ảng   c  

   n ấ             

   n  ng c 

          ảng   c  

  n  ồ     n  ng c       n    n g    các  ần é      

    ngườ             (nhân vi n c    n ng  ệ    

  án đ ạn é        ả   ố  đ    ờ  g  n g án đ ạn é       k  ng   á    g    

      ng đường 

    

  ng c    ngử  đầ   

 n  n    n c    n ng  ệ  ng   ngờ c ấn   ư ng c - ké     ) 

    ệ é      :      

ngạ  

 c ư  c  nộ  k   

  ản  

             30:2 

    ặc   cấ  cứ  

viên 

                                30:2 

                          cấ  cứ     n 

                                15:2 

               2 n  n    n c    n ng  ệ  

 ấ  cứ     n  

c ư    ấn    ện 

                             

                                           é      

2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation 

and Emergency Cardiovascular Care - Table 1. Part 4.Page 42 

 

  n     ng  :                                         

                  ộ  c ấn   ư ng  nạn n  n c   ộ     ng các  ấ    ệ  s    đ   

  ả  c   n ư c  c ấn   ư ng cộ  sống c  : 

   c c ấn   ư ng  ác động     đầ    ặc c  



   ấn   ư ng đầ  kè            đ   n  n   ức 

        ùng cộ  sống c  s   c ấn   ư ng 

  ả  g ác c    c  c    ế    ệ    ặc  ấ  k ể  s á      c  n    ng 

   ng    ộ   

  ầ  c      ặn    n 

            n   n         

1.       n     ngườ      g    đỡ 

2.   ờ ngườ    ứ     g   cấ  cứ      đến      ợ 

3. Q  n sá    ện   ường  

4. Th c hiện an toàn hiện   ường 

5. Th c hiện an toàn cho nạn nhân 

  án     c   ển nạn n  n    k ỏ    ện   ường nế       s  k  ng cần 

   ế  

6.  án  g á   n    ạng nạn n  n      ến   n  c ă  s c ng        ức                                                                    

-  ạn n  n đ ng      ng         n n  ử     ng      ng        nế  n ư        

k  ng    đ      c á  n            … ộ  ngườ  g   đầ  nạn n  n    n   ẳng 

    cộ  sống   ộ  ngườ   ùng     cứng   ặc  ờ  á  g    ạ   ờ  ộng  ừ  đủ s   

c           c     ư ng đ n  vai, c ẩ     ộn    n    n  c ,  ấ  k ăn c   ng 

  ặc sợ        ộ  cố đ n     n c   ển đến  ện    ện   

                                     

             

 
 

-  ạn n  n  ư   ế n     ng      ện   ường 

 ộ  ngườ  g   đầ  nạn n  n    n   ẳng     cộ  sống   ộ  ngườ   ùng     cứng 

  ặc  ờ  á  g    ạ   ờ  ộng  ừ  đủ s   c           c     ư ng đ n       c ẩ   

  ộn    n    n  c    ấ  k ăn c   ng   ặc sợ        ộ  cố đ n   

 ế      đến   n g     ạ  c   độ  cấ  cứ      

 ế  k  ng c        ùng  ấ   án cứng c   ển nạn n  n   n  ấ   án cứng  

 ác  c   ển nạn n  n   n  ấ   án cứng   ộ  ngườ  g   đầ      ngườ  cùng 

bên     gố                     ng  đù     cẳng c  n   gườ  g   đầ  c           

 ện  cùng đồng  ộ ng   ng nạn n  n  ngườ    ứ  ư đư   ấ   án       gườ  g   

đầ  c            ện  cùng đồng  ộ đặ  nạn n  n   ống   ùng     c c gạc    ặc 



g    c   k        n đầ    ùng       ộc c ặ        án  c    ng c  cán  c     

đù   cẳng c  n    n c  n   

        
 

              

 ác đ ểm cần ghi nh  : 

1.    ng được vặn, sử     ă     c   gãy 

2. Luôn gi  đầu và cột sống trên tr c thẳng 

3.  ư  nạn nhân lên cáng cứng và cố đ nh toàn thân vào cáng tại các 

v      n ư đã  ư ng dẫn 

4. Cần chêm lót khe h  và hai bên c  để tránh di lệch, cử động 

5. Kiể       ư     ng   ần    n c   s   k   cố đ nh. 

 

     n     ng                                         L    

  c   g   ng     áng nă  2010 

  ng đ        ấ  cứ  ng ạ    ện B     ưng  ư ng n  n c ộc g   

 ạ  số 987 đường    Q  n  , TPHCM (c ng   ường đ ng       ng) 

 ạn n  n n   45       đ ng      n g  n g á  các   ặ  đấ     é     ợ  c  n  é 

  ẳng đứng   ống đấ        é nạn n  n    n đ    ưng  k  ng cử động được     

chân.  

   n    n  ả   ệ c ng    g       đến      ợ. 

          B                                        

         g           n t ương   t   ng  ưng :      ộ  c ấn   ư ng  nạn 

n  n c   ộ     ng các  ấ    ệ  s    đ     ả  c   n ư c  c ấn   ư ng cộ  sống 

 ưng : 

–   c c ấn   ư ng  ác động      ưng 

–        ùng cộ  sống s   c ấn   ư ng 



–  ả  g ác c    c  c    ế    ệ    ặc  ấ  k ể  s á  c  n    ng    ng  

  ộ   

–  ưng     ặn    n 

 ác  ư c   ến   n  s  cứ  

1.       n     ngườ      g    đỡ 

2.   ờ ngườ    ứ     g   cấ  cứ      đến      ợ  g       g á  sá    ện 

  ường 

3. Q  n sá    ện   ường  

-    ng g á    ường gạc  c  ng   c  đ    

-  á  đ ng   á  ức k  ng cần    ế  

-  á      c    ế   c ấ    ả  

4. Th c hiện an toàn hiện   ường 

-   ả   án đá  đ ng 

-     sạc   ầ  n     c ấ    ả     c    ế  

5. Th c hiện an toàn cho nạn nhân 

–   án     c   ển nạn n  n    k ỏ    ện   ường nế       s  k  ng cần 

   ế  

–  ế  g  ng g á    ường gạc  c  ng   c  đ     n c   ển nạn n  n 

k ẩn cấ  

6.  án  giá tình trạng nạn n  n      ến   n  c ă  s c ng        ức                                                                    

 ấn đ  đố      nạn n  n n   :     g ác   n   gã  cộ  sống  c    ể c  kè  gã  

c    c ấn   ư ng nộ   ạng  

G   ng   n   ện   ường  nế    ện   ường k  ng đ          ng k   c ờ     đến  

 ế           ặc k  ng c        ặc   ện   ường c  ẩn    đ       Bạn   ốn    

c   ển nạn n  n   ộ     ng n  ng   ư ng   á  s   được      k ả   

 Nếu nạn nhân đ ng n m ngửa : 

-  ư  nạn nhân lên cáng cứng hoặc tấm ván cứng        ư ng   á  

chuyển lên cáng cứng 

- Chèn, lót hai bên c , th    ưng  k     c  n để gi  cố đ nh toàn thân 

- Cố đ nh nạn nhân trên cáng cứng tại các v     : đầu, 2 vai, th    ưng  đù . 



 
  ặc   ư ng   á    c    ng 

 

    Ứ                            

  ch khiêng   n nhân lên   ng –   n   ng

 

 Nếu nạn n  n đ ng n m sấp : 

– L t nạn nhân (kỹ thu t di chuyển nạn nhân khẩn cấ   để đư  nạn nhân 

v   ư   ế n m ngửa trên cáng cứng,  ăn nạn n  n n ư  ộ  k  c g   

– Cố đ nh nạn nhân trên cáng cứng tại v      đầu, vai, ng c  đầu gối, cẳng 

chân, cột gi  bàn chân thẳng góc (hoặc cột 2 bàn chân lại) 

– Ủ ấm cho nạn nhân 



           

               ác đ ểm cần ghi nh  : 

1.    ng được vặn, sử     ă     c   gãy 

2. Luôn gi  đầu và cột sống trên tr c thẳng 

3.  ư  nạn nhân lên cáng cứng và cố đ nh toàn thân vào cáng tại các v  trí 

n ư đã  ư ng dẫn 

4. Cần chêm lót khe h           n    n ngườ  để tránh di lệch, cử động 

5. Kiể       ư     ng   ần    n c   s   k   cố đ nh 

 

  n     ng                                     

  ường hợp  ẫ  

  c   g   ng       áng   nă        

  ng đ       Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Hồ Chí Minh n  n c ộc g   

 ạ  số n       đường    Q  n             c ng    c  k   B  

 ạn n  n n             đ ng sử  đường     đ ện    đ ện g     ấ    nh 

   n    n  ả   ệ c ng    g       đến      ợ 

     ỏ  :      g  đã  ả      

                Bạn sẽ     g  nế   ạn     ác sĩ củ  c     n đ ng c   ặ   ạ    ện 

  ường 

1.       n     ngườ      g    đỡ 

2.   ờ ngườ    ứ    g   cấ  cứ      đến      ợ 

      Bạn c ng cấ  c   n  n    n   ng đ      ng   n 

-       g    

-     c   

-   n    n    ện   ường 

-   n    n  nạn n  n 

3. Q  n sá    ện   ường 

 ầ      đ ện   đ        đ ện n    ư   n n n          n   ần n      ng   ống  

nạn n  n n      ng   ng nư c c      đ ện    n n n n   …  

4. Th c hiện an toàn hiện   ường 

    cầ      đ ện 

 ùng các   ư ng   ện k  ng  ẫn đ ện   ác     ng ồn đ ện    k ỏ  nạn n  n 

5. Th c hiện an toàn cho nạn nhân 



 ế  nạn n  n đ ện g     é   ống đấ   cản  g ác c  c ấn   ư ng cộ  sống 

  án     c   ển nạn n  n    k ỏ    ện   ường nế       s  k  ng cần    ế   c  

  ể sẽ     nặng        n    ạng c ấn   ư ng        c      ễ   ờ  g  n  ồ  s n  

  án  g á   nh trạng nạn n  n      ến   n  c ă  s c ng        ức 

  ế  nạn n  n  ấ    n     ngưng        ến   n   ồ  s n           ng   

  ế  nạn n  n  ấ    n  c n     :  

–   á   é  c ấn   ư ng s  nã   c   n ư c  c ấn   ư ng cộ  sống c    ẹ  

c    ng     cứng        n    ống c ấn   ư ng cộ  sống c   

–   á   é  các c ấn   ư ng k ác 

  ế  nạn n  n   n  :   á   é  các c ấn   ư ng    ư ng   n k ác 

  ế  nạn n  n   n   k  ng    n     n g  :  é  các c   đ n  n      ện 

    đ n  n      ện c    ấ  cả n  ng nạn n  n   n   ư ng      ế    c    c   ế  

    đ ện c     ế   ặc c  g   n  n  ấ      ức   ồ     c s   ngưng      c       

đ     n   ạng        ạn n            n sử  ện       đ   ng c  g ả       á   

 ỏng k      ệng   ặc c    n   ư ng   ố   ợ  đủ   ầ     ng cần   ả       ện  

  ện  

 

  n     ng                                   

  c   g   ng      áng  nă   

  ng đ       Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Hồ Chí Minh n  n c ộc g i 

 ạ  số     đường    Q  n                  ạc  ộ      ội ) 

 ạn n  n n                   ng  ồ         c     được  ả   ệ       n    ng 

  n    ạng  ấ    n   

   n    n  ả   ệ g       đến      ợ  

     ỏ  :      g  đã  ả      

               Bạn sẽ     g  nế   ạn đ ng c   ặ   ạ    ện   ường 

 ấn đ  :  ạn n  n đ ố  nư c  đ ng    ng   n    ạng  ấ    n   

 g   n       ế  đ n     n  ượng sống c n 

  ư ng c    

–    cứ   ạ  c   

– Tích c c  

–   ng   ư ng   á   

– Kiên trì trong nhi u giờ  

       Biện pháp  

–         ng đường th   

– Hồi sinh tim ph   c   ản  

  ác  ư c   ến   n  s  cứ  

1.       n     ngườ      g    đỡ 

2.    n  c  ng cứ  đ ố  : k     ấ  nạn n  n đ ng c         ư   nư c s   c  

ng   c     c      ưa nạn nhân ra khỏi nguồn nguy hiểm .  



3.        n    n c   cứ     n   ng các    ăng       s          ặc dùng thuy n, 

xuồng để v t nạn nhân. Nếu biế        i xuống cứu nạn nhân. N m tóc nạn 

n  n     đầu lên khỏi mặ  nư c.    n  c  ng đư  nạn nhân lên bờ hoặc 

thuy n.  

4.  án  g á nạn n  n 

Kiểm tra: Tri giác     ô hấp  

-  ế : Bấ    n   ngưng       ồ  s n           c   ản ng    G i cấp cứu 115 

     ợ    n  ng n   không có 115, liên t c hồi sinh tim ph      n đường v n 

chuyển đến bệnh viện. 

- Nếu: Bấ    nh, còn th           ng đường           ư   ế  ồ     c  ủ ấ   

G i 115 h  trợ v n chuyển đến bệnh viện. Theo dõi hô hấp, tri giác, mạch 

cảnh. 

-  ế :   n      sặc s        k   k è   ạn    n      á    n        ư   ế  ồ  

   c  ủ ấ     i 115 h  trợ v n chuyển đến bệnh viện. Theo dõi hô hấp , tri 

giác. 

-   n c  c   đ n  n      ện k ác nế  c    n   ư ng   ố   ợ  đủ   ầ     ng 

 

  n     ng                                    

        c   g   ng     áng nă    

  ng đ       Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Hồ Chí Minh n  n c ộc g    ừ   sĩ 

  ạ     ế  

 ạ  số     đường  , Q  n             ạ     ế  

    é k  ảng         được  ẹ đư  đến   ạ     ế       n    ạng k      ,      ã 

 ẹ  é k      é đ ng ăn đ     ộng  độ  n   n      ã    k       

     ỏ :      g  đã  ả      

               Bạn sẽ     g  nế   ạn     ác sĩ củ    ạ     ế  

 ấn đ :     é             đ ng    ng   n    ạng s       ấ  ng   k c       c 

ng ẽn đường     ấ   c  ng   c   ẫn đến ngưng      

 ấ    ệ  n  n   ế :  ạn n  n đ ng k ỏ   ạn      ệ  c ứng  ả     độ  ngộ   

 T c không hoàn toàn: 

– Nạn nhân cố ho khạc để tống d  v t ra ngoài. 

– Mặ  đỏ, chả  nư c m       . 

– Có thể có biểu hiện khó th  hoặc th  bất thường. 

 T c  hoàn toàn: 

– Nạn n  n k  ng n   được, tay ôm lấy c . 

– Nạn nhân trong tình trạng khó th , cố g ng th , m t trợn ngược, v  mặt 

hoảng hốt. 

–         ưỡi nạn nhân tím tái dần.  ặng   n n   c    ể  ấ    n   ngưng 

     ngưng      



X        

 ế  nạn n  n c n  ồng      k  ng k      . G     n nạn n  n    ư   ế 

dễ c    n ấ    ư   ế   n đầ     nạn n  n k  ng k       .   án      

      ác     ưng        c    n c   ển      ện    ện  cần          kỹ 

 ấ  k       để c n    ệ  đ ng   c   

 
1                  :     ưng    é  ng c 

    ưng: 

-  ấ  cứ     n ngồ    ặc  

đứng c  n   ư c c  n s    

-     é n   sấ    c       ặ  

  ư c cẳng          ngử  c   đầ    ấ   

-  ùng g ng   n        nă   ần    

g         ư ng  ả      

-  ế         c ư        ến   n  ấn ng c  

 n ng c : 

-     é n   ngử    c      cẳng       

    ngử  c   đầ    ấ   

-  ặ     ng n      ừ đ ể  g    n     

g     ư ng ức     đường ng ng      

n                ộ  ng n c   đ ể   

g    n      ùng     ng n é  ng c nă   

 ần  độ s       c n   é . 

 

                                            

       2. Trẻ 1 – 8  tuổi: Vỗ   ưng và ép bụng 

        ỗ  ưng:   ư ng   á      ưng: 

- Tr  đứng  đầu cuối thấp, miệng há. 

-  gườ  s  cứu quỳ  ộ  bên tr    ộ  

     đỡ ng c,  ộ  tay v  tố  đ     ần 

 

 

  

 



 vào gi        ư ng  ả vai,  

s   đ  k ểm tra d  v t. 

- Nếu d  v   c ư      

-  ùng   ư ng   á  é    ng. (Heimlich). 

         ư ng   á  é    ng (Heimlich): 

– Tr  đứng  đầu cuối thấp, miệng há. 

–  gườ  s  cứu quỳ phía sau tr ,  

  ng               ư c b ng tr , 1 tay 

n   đặt vào v      đ ểm gi a rốn và      

ức, tay kia b c    ng      n       ư c.  

– Ép b ng đột ngột tố  đ     ần từ   ư c ra 

– sau, lên trên. 

– Nếu d  v   c ư           n kẽ     ư ng 

pháp v   ưng    ép b ng c   đến khi d   

v t b t ra. 

                  Nếu d  v   c ư          bất t nh xử     n ư   ường hợp bất t nh.   

3. Tr  trên 8 tu       người l n:  V    ưng    ép b ng 

    ưng:  

– Nạn n  n đứng  đầu cúi thấp, miệng há. 

–  gườ  s  cứ  đứng một bên nạn nhân,  

mộ      đỡ ng c nạn nhân, một tay v  mạnh 

     ưng  ố  đ     ần   gi    ư ng  ả vai 

 nạn nhân và kiểm tra d  v t. 

  Nếu d  v   c ư       ùng   ư ng   á  é    ng. 

     ng:  

– Nạn n  n đứng  đầu cúi thấp, miệng há. 

–  gườ  s  cứu quỳ hoặc đứng phía sau  

nạn n  n   ng                   ư c  

b ng nạn nhân, một tay n   đặt vào  

v      đ ểm gi a rốn        ức, tay kia  

b c    ng      n       ư c. 

– Ép b ng đột ngột tố  đ     ần từ   ư  c  

ra sau, lên trên. 

 

 

 



Nếu d  v   c ư       ếp t c làm xen kẽ hai  

  ư ng   á     n c   đến khi d  v t b t ra ngoài. 

Nếu nạn nhân bất t nh xử     n ư   ường hợp bất t nh. 

  ến   n  c   đến k   độ  cấ  cứ  c    n ng  ệ  đến      ợ 

  n   k  ng c         ến   n     n   c    n đường   n c   ển đến  ện    ện  

 

T n     ng                                              
 

  ảm  ọ     g    :   ộng đấ   s ng   ần   ả      sạ     đồ  n    n    ử     n  c  ến 

   n       đạn  k ủng  ố   ỏ    ạn         đ ng n                     nạn     động      

nạn s n    ạ     cư   đ  n       n   ạng  để  ạ     c ứng nặng n   k  ng n  ng ản  

 ư ng c   cá n  n    nạn    c n c      n  ã  ộ   c     ốc g   k    ả        n   ện 

 ộng        ường   n  ễ   ện    c       s    sản   ấ  đ n    ệ  k n   ế c  n         

ản   ư ng    

         ả           ện  ượng        n n   n   ặc c n ngườ  g   ra,     ản   ư ng đến 

c n ngườ    ã  ộ           ường  

            ặ     ế đ        ện  ượng c  n     nạn n  n đủ   n để      ố    ạn   á    n  

  ạ  động   n    ường củ    c     cấ  cứ       c     c ă  s c sức k ỏ   

         ể đá  ứng       ả      c  ng    đã c         n   ệ   ống    c ức các cấ     

  n ng n     c ức năng  n  ệ      

         n   n   ng p     ảm  ọ   

                             đồ  ệnh lệnh ch  huy, c  thể hóa trong các mức thang ch  huy 

  

                                           

 



 

 
 

   đồ  ệ   ống                   ng    ng c ống   ả      

 
 

 



                 củ  B    nế  c  ng    n      ng  ộ     c ức được đ    động   ả    ến 

  n        ệ   ống đ      ố  c  ng   ế  c  ng    n      ng k     c   ả             

ngườ  đầ     n    c   ế    ấ    ả             ư các  n ư     ộ    n  ng  ện    n 

c  ng      ể  ng   n   c    các  ư c   ến   n    ứng   ng  ấ  cả n  n   c       ng  ạ  

c   để ứng     c ng    ệ      ặ     ế    ng k   c ờ đợ  độ  cấ  cứ  c    n ng  ệ  

đến      ợ    các   n ng n  c ức năng k ác   ế  c n   ện   ường g ả     ế  s  cố   

           c      củ  B          ư các  n ư     ộ    n  ng  ện    n    ng   ường  ợ  

n   : 

- Cứu sống nạn nhân 

- Giảm thiểu số nạn nhân 

- Giảm thiể    ư ng   t của nạn nhân 

         Q  n đ ể  :  

- Giúp ích tố  đ  c   số  ượng người tố  đ   

-    cứ  đ ng  ư ng c   đ ng đố   ượng     đ ng   ờ  đ ểm. 

  á    n   ệ  cấ  cứ  :     đ ện    ạ  c     n c ức năng               

  ể  s á    ện   ường   n    n   ện   ường     n   ạ   ện   

   n   ạ  n  n  

 
 

 ế   ạn   n  ng  ện      g   cùng độ     ế     đồ    n   ại tại hiện   ường 

   được 
Bệnh n ẹ 

        

      XANH 

 



 
 

    k      n   ạ  n  n    ù         n    ạng      ạ  c ấn   ư ng    ến   n  s  cứ   ạ  

c    ư     n c   n  ng  ện  nặng k  ng  n đ n  c  k ả năng cứ  được  

 

       n : Bác sĩ g   đ n    ế  c n đầ     n      ến   n đầ      ng ứng       ả      

  ả         n   ĩn   k    c ế cả    c  n  n  c  ng n ưng        n   á     ế  đ      ố  

   ứng   ng  ấ  cả ng ồn   c  ạ  c    B ế  c  c ế   n   n  ứng       ả      củ  các 

cấ       n ng n  để   ố   ợ    n  động  B ế     n   ạ  đ n g ản    n  n   s  cứ  

      ộ         n     n   c    c đ c  c ố  cùng        đ     ố  n ấ  c   số nạn n  n 

  n  
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